
 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000432 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

06/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

06/08/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Lốp bánh sau xe nâng 2 

tấn 
6.00-9 NHS, 10P.R Cái Thay lốp bánh 

sau xe nâng 2 tấn 
1.00  

 

       

 

2 Săm bánh trước xe nâng 2 

tấn 
7.00-12 NHS Cái Thay săm cho xe 

nâng 2 tấn 
1.00  

 

       

 

3 Săm bánh sau xe nâng 2 

tấn 
6.00-9 NHS Cái Thay săm cho xe 

nâng 2 tấn 
1.00  

 

       

 

4 La zăng bánh sau xe nâng 

2 tấn 
12x9'' Cái Thay la zăng cho 

xe nâng 2 tấn 
1.00  

 

       

 

5 Yếm bánh trước xe nâng 

2 tấn 
7.00-12 NHS Cái Thay la zăng cho 

xe nâng 2 tấn 
1.00  

 

       

 

6 Cầu chì ôtô 10A Cái Vật tư tiêu hao, 

thay cho oto-xe 

cơ giới 

20.00  

 

        

 

7 Cầu chì ôtô 15A Cái Vật tư tiêu hao, 

thay thế cho ô tô- 

xe cơ giới 

20.00  

 

        

 

8 Cầu chì ôtô 20A Cái Vật tư tiêu hao, 

thay thế cho ô tô- 

xe cơ giới 

20.00  

 

        

 

9 Cầu chì ôtô 25A Cái Vật tư tiêu hao, 

thay thế cho ô tô- 

xe cơ giới 

20.00  

 

        

   

Trang 1/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:25:14 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

10 Cầu chì ôtô 30A Cái Vật tư tiêu hao, 

thay thế cho ô tô- 

xe cơ giới 

20.00  

 

        

 

11 Cảm biến công tơ mét xe 

ô tô tải HOWO 
Ø18x90 Cái Thay thế cho xe 

tải HOWO 
2.00  

 

       

 

12 Tổng phanh xúc lật to 

LG855N 

 

Cái Thay thế xe xúc 

lật to LG855N 
6.00  

 

       

 

13 Ổ khóa điện đề xe xúc lật 

to LG855N 
0577-65200128 Cái Thay thế cho xúc 

lật to LG855N 
4.00  

 

       

 

14 Củ đề xúc lật nhỏ LG307 Cái 
Thay củ đề xúc 

lật nhỏ LG307 
2.00  

 

      
 

       

  

  

  

  

  

   

 

 

 

Trang 2/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:25:14 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000446 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

08/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

08/07/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Cầu chì Sứ, 10x38, 2A Cái Thay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 

2 Cầu chì Sứ, 10x38, 4A Cái hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 

3 Cầu chì Sứ, 10x38, 6A Cái hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 

4 Cầu chì Sứ, 10x38, 8A Cái hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 

5 Cầu chì Sứ, 10x38, 10A Cái hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 

6 Cầu chì Sứ, 10x38, 16A Cái 
hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

      
 

   

  

 

Trang 1/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:26:25 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

7 Cầu chì Sứ, 10x38, 32A Cái hay thế cầu chì 

mạch điều khiển 
100.00 Hãng Omega 

 

        

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000450 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

08/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

20/08/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Ống Thép mạ kẽm Ø21.2x1.4 L=6m M Gia công lan can 

hộp lọc bụi 
200.00  

 

        

 

2 Tấm sàn grating mạ kẽm 1000x1000x35 mm Tấm 
Gia công sàn vệ 

sinh máy nghiên 

than + các sàn 

thao tác phục vụ 

vệ sinh sửa chữa. 

20.00  

 

        

 

3 Đầu chuyển vặn khẩu 

ngắn cho máy khoan 
3/8 inch Cái Bổ xung công cụ 

dụng cụ 
10.00  

 

       

 

4 Đầu chuyển vặn khẩu 

ngắn cho máy khoan 
1/2 inch Cái Bổ xung công cụ 

dụng cụ 
10.00  

 

       

 

5 Van Quay Roto 6 cánh, P ≈ 0.75kw, I = 1/50, C = 

0.2-0.3mm 
Cái Dự phòng thay sự 

cố van hộp lọc 

bụi vận chuyển 

than. 

2.00 Có bản vẽ thiết kế cơ sở đính kèm. 

 

       

        

  

 

Trang 1/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:27:15 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

6 Dây hàn gió đá 

 

M 
Thay dây hàn gió 

đá hỏng. 
100.00 Mua loại chất lượng để đảm bảo an toàn 

 

      
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:27:15 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 8 tháng 7 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000452 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phòng quản lý kho 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

08/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

20/07/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Khay nhựa KT 35.3x24.14.7cm Cái Đựng hàng hóa 

nhỏ lẻ trong kho 
300.00  

 

        

 

2 Khay nhựa KT 61x41x25cm Cái Đựng hàng hóa 

nhỏ lẻ trong kho 
40.00  

 

        

 

3 Chổi than máy phát 634/25,4x32,2x90 Cái  50 Morgan 

 

 

4 Pin sạc Li 18650 4.2V, 2300 mAh Cái Thay pin hỏng 10.00  

 

 

 

 

 

 

   



 

Trang 1/1 
 

Date: 20/07/2020 
 

Time 05:19:53 
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